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+ Nếu chữ số sau hàng quy tròn lớn hơn hoặc bằng 5 thì ta cũng làm như trên, nhưng 
cộng thêm một đơn vị vào chữ số của hàng quy tròn 
2. Cách viết số quy tròn:  
a a d  : a : gọi là số đúng; a: gọi là số gần đúng của số đúng a ; d: gọi là độ chính 
xác 
hay còn viết: a d a a d     
+ Nếu độ chính xác d đến hàng trăm thì ta quy tròn số a đến hàng nghìn 
+ Nếu độ chính xác d đến hàng phần nghìn (tức là độ chính xác là 0,001) thì ta quy tròn 
số a đến hàng phần trăm 
B. Bài tập mẫu: 
Bài 1: Viết số quy tròn của các số: 
a) 2842583 đến hàng nghìn                           b) 14,5327 đến hàng phần chục 
c) 45142783 đến hàng chục nghìn                d) 45,28634 đến hàng phần trăm 
Giải: a) Số quy tròn đến hàng nghìn của 2842583 là 2843000 
          b) Số quy tròn đến hàng phần chục của 14,5327 là 14,5 
          c) Số quy tròn đến hàng chục nghìn của 45142783 là 45140000 
          d) Số quy tròn đến hàng phần trăm của 45,28634 là 45,29 
Bài 2: Hãy viết số quy tròn của số a, biết: 
a) Số gần đúng a = 34162731 với độ chính xác d = 400  
b) Số gần đúng a = 4,263481 với độ chính xác d = 0,001 
Giải: a) Số quy tròn của a là: 34163000 
          b) Số quy tròn của số a là: 4,26 
Bài 3: Hãy viết số quy tròn của số a, biết: 
a) a  = 3744183   200                            b) 432751   150 
c) a  = 5,34167   0,01                            d) 34,271836   0,0001 
Giải: a) Số quy tròn của số a là : 3744000                b) Số quy tròn của số a là : 433000 
c) Số quy tròn của a là: 5,3                            d) Số quy tròn của số a là: 34,272 
C. Bài tập tự luyện: 
Bài 1: Viết số quy tròn của các số: 
a) 45271836 đến hàng trăm                           b) 45,27183 đến hàng phần trăm 
c) 32175629 đến hàng nghìn                         d) 3,271852 đến hàng phần chục 
Bài 2: Hãy viết số quy tròn của số gần đúng trong những trường hợp sau: 
a) 374529   200                b) 4,1356   0,001                     c) 1745,25   0,01 
Bài 3: Hãy viết số quy tròn của số a, biết: 
a) Số gần đúng a = 37975421 với độ cính xác d = 250 
b) Số gần đúng a = 173,4592 với độ chính xác d = 0,01 
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ĐỀ TỰ LUYỆN KHẢO SÁT ĐẦU NĂM  
TOÁN 10 (CHUẨN) 
 
 
Đề 1: 
Bài 1: Hãy viết các tập hợp sau theo cách liệt kê các phần tử sau: 

a)  2A x \ x 3x 4 0      

b) B =  x \ x 22; x laø boäi cuûa 3   

Bài 2: Tìm tất cả các tập con của tập hợp sau: 

a)  A a; b                                  b) B =  0; 1; 2  

Bài 3:  Cho 3 tập hợp: A = [-3; 1], B = [-2; 2], C = [-2;  ) 
Tìm AB, AC, B \ C 
Bài 4: Tìm số quy tròn của số gần đúng sau: 
a) 374529   200                b. 1745,25   0,01 
Bài 5: Tìm mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau và xét tính đúng sai của mệnh đề 
phủ định đó: 
a) x :  x2 + 3x + 5  0                                 b) x  : x2 = 3 

 
 
 
 
Đề 2: 
Bài 1: Hãy viết các tập hợp sau theo cách liệt kê các phần tử sau: 

a)  2A x \ (x 3)(x 4) 0      

b) B =  n \ n laø moät öôùc chung cuûa 24 vaø 30  

Bài 2: Tìm tất cả các tập con của tập hợp sau: 

a)  A a; b; c                                  b) B =  1; 2  
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Bài 3:  Cho 3 tập hợp:  A x | 5 x 4     ,  B x | 7 x 14     

                                      C x | x 2   ,  D x | x 4    

Tìm AB, AC, B \ C, AD 
Bài 4: Tìm số quy tròn của số gần đúng sau: 
a) b. 4,1356   0,001                                 b. 5672819  400 
Bài 5: Tìm mệnh đề phủ định của các mệnh đề sau và xét tính đúng sai của mệnh đề 
phủ định đó: 
a) x :  – x2 + 2x – 4   0                                 b) x  : x2  0 

 
 


